
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 56 5035 SSD độ III

7 2 22 0000 NXTC (có cuống)  6cm

7 3 27 1021 LNMTC 2BT 5cm/Mong con

8 4 56 4004 UBT (T) 5 cm/VMC

8 5 52 0000 UBT (T) 7 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

8 6 24 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 47 3023 CIN 3

9 8 47 0000 TSĐGĐHNMTC

9 9 21 ĐT UBT (T) 10 cm

11 10 44 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 25 1001 UBT (T) 10 cm

11 12 24 2002 UBT (P) 5cm

11 13 23 0000 UBT 2bên  

11 14 17 ĐT UBT (T) 6 cm

15 29 0000 UBT (T) 7 cm

16 17 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 43 2012 UBT (T) 8 cm

7 2 44 5015 UXTC 12 tuần

7 3 32 2002 UBT (P) 5cm

8 4 49 5005 UBT (P) 7cm

8 5 32 0000 VS 1 + UBT (P) 7cm

8 6 30 1011 VS 2 + UBT (P) 6cm

9 7 46 2002 Ứ dịch TV, CĐPB: UBT

9 8 35 ĐT NXTC 10tuần

PHAN NGA + BẢO ANH + NGÂN.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + NGÂN.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

HƯNG.PNT + TUYẾTTRINH

HƯNG.PNT + TUYẾTTRINH

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

HỒ HOA + VÕ

HỒ HOA + VÕ

DỰ BỊ

DỰ BỊ    

THĂNG.BM + NG THẢO

H.THẮM + V.HÙNG

HƯNG.PNT + N.ĐIỆP2 + THU HƯỜNG.TT

HƯNG.PNT + N.ĐIỆP2 + THU HƯỜNG.TT

HƯNG.PNT + THU HƯỜNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

N.QUANG + ĐIỀN

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + MAI THẢO

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + MAI THẢO  

MỸ NHI + MAI THẢO

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc NX , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt đốt NMTC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Treo nâng BQ + TC + Trực tràng

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 17/01/2011 đến ngày 23/01/2011 (Tuần4)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ NỔ

MAI NGỌC KHÁNH

BN TNTC

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ HẰNG

TẠ THỊ THANH KIỀU

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ Y VÂN

LÊ THỊ KIỀU

PHẠM THỊ NHƯ HẰNG

HUỲNH THỊ VÂN HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM TRÍ

LÊ THỊ TỐ QUYÊN

VÕ THỊ ĐÔNG

VŨ THỊ THANH HẢI

ĐOÀN THỊ HẾT

ĐẶNG THỊ LIỄU

LÊ THỊ HOAN

TRỊNH KIM THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

ĐẶNG THỊ XUÂN TUYẾT

HUỲNH THỊ BÉ

30

12539

46

12432

12517

39

12490

12510

12514

SHC

12453

12468

12469

12482

12483

12489

11792

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

12488

41

12486

11458

PM

Ngày: 17/01/2011 

Ngày: 18/01/2011 

40

12442

12499

12470



9 9 35 1001 UBT (T) 5 cm

11 10 44 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 34 2002 UBT 2bên  6cm

11 12 27 0010 UBT (P) 5cm

11 13 40 3013 UBT (T) 6 cm

11 14 34 ĐT UBT (P) 5cm

15 35 1011 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 51 1011 UXTC 10tuần

7 2 47 2012 UXTC 12 tuần

7 3 43 0000 NXTC 5cm + VS I

8 4 53 5024 Sa BQ - TC - Trực tràng

8 5 51 5025 UBT (T) 7 cm

8 6 23 0000 UBT 2bên 4cm/Mong con

9 7 63 5025 Sa BQ - CTC

9 8 24 0000 UBT (T) 5 cm

9 9 42 ĐT NXTC (có cuống)  5cm

9 10 39 3013 UBT (T) 5 cm

11 11 41 3003 UBT (T) 7 cm

11 12 34 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 26 0000 LNMTCBT (T) 7cm

11 14 33 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 25 2012 UBT (T) 9 cm

16 25 0010 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 47 2002 UXTC 12tuần

7 2 32 1021 UBT (T) 5 cm

8 3 50 3003 SSD độ II-III

8 4 21 0000 NXTC (dưới niêm)   

8 5 32 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

HƯNG.PNT + T.HÒA + ĐOAN

HƯNG.PNT + ĐOAN

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

DỰ BỊ 

Đ.THẢO + HOÀNG VÂN.TT

BÁ + TP NGA + THANH THÚY

TP NGA + THANH THÚY    

HƯNG.PNT + T.HÒA + ĐOAN

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + NGOAN.TT

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

D.MINH + G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THANH TÂM + Q.THANH + LÊ DIỆP 

THANH TÂM + LÊ DIỆP

NG.TRANG + NGOAN.TT

NG.TRANG + NGOAN.TT

DỰ BỊ

HIẾN MINH + HIỀN.CĐT

D.MINH + G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT

D.MINH + G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT

BẢO ANH + NGÂN.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC , CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC ngã Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô,phục hồi sàn chậu, 

TOT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÝ A KÍU

ĐINH THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

VÕ THỊ HỒNG THỦY

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NA

BN TNTC

TRẦN THỊ GÁI

LÝ THỊ THANH TUYỀN

ĐỖ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

LÊ THỊ THUYẾT

VƯƠNG THỊ THIỆU

BÙI THỊ TÚ QUYÊN

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

ĐỖ THỊ QUÝ

DIỆP LÊ PHƯƠNG

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TẠ THỊ THAY

NGUYỄN THỊ NGA

PHÙNG THỊ MINH NGUYỆT

TRƯƠNG THỊ NGỌC HOÀI

NGUYỄN THỊ THU THẢO

LÝ THU TRÚC

ĐẶNG THỊ THÚY LÀI

BN TNTC

VÕ BÍCH VY

PHÙNG MỘNG HƯƠNG

PHẠM THỊ LAN

KA DIỄM

12575

12709

12491

12585

12580

12547

137

12534

12

12586

12557

12471

95

12566

12579

12532

12526

12535

12392

12536

20

125222

12511

12519

14

44

12512

43

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/01/2011 

Ngày: 20/01/2011 



9 6 46 2002 UXTC 12tuần

9 7 45 2002 UBT 2bên  5cm

9 8 25 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

11 9 46 2002 UBT (T) 6 cm

11 10 39 3003 UBT (P) 6cm

11 11 31 ĐT UBT 7 cm

11 12 26 1001 VS II

13 31 ĐT UBT (P) 6cm

14 28 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

4 0 0

7 1 51 2002 UBT (T) 6 cm

7 2 46 4034 Rong huyết

7 3 31 1001 UBT (P) 6cm

8 4 50 2012 UBT (P) 5cm

8 5 28 0000 UBT 2bên 8cm/Mong con

8 6 28 0000 VS I

9 7 43 2002 UXTC 12tuần 

9 8 35 0020
UXTC 12tuần + UBT 2 bên 6cm/VMC 

Bóc NX

9 9 30 1001 LNMTC 2BT 8cm

11 10 45 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 44 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 26 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 31 ĐT UBT (P) 7cm

11 14 25 0010 UBT (P) 5cm

15 42 3003 UBT 2bên 7cm

16 27 2012 UBT (T) 9 cm

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + TÚ NGÂN + K.LIÊN

MỸ NHI + TÚ NGÂN + K.LIÊN

MỸ NHI + K.LIÊN    

H.HIỆP + NGOAN.TT

H.HIỆP + NGOAN.TT

H.HIỆP + NGOAN.TT

NGỌC HẢI + THANH TÂM + THU HƯỜNG.TT

NGỌC HẢI + THANH TÂM + THU HƯỜNG.TT

THANH TÂM + THU HƯỜNG.TT

TR.HẠNH + NHU + A.THƯ4

TR.HẠNH + A.THƯ4

TR.HẠNH + A.THƯ4

Q.HIẾU + THU HƯỜNG.TT 

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + NG LONG

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN    

Q.HIẾU + THU HƯỜNG.TT 

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 13 tháng 1 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc U + NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Cắt đốt 

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THỌ

VỊ THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ NÀ

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

PHẠM THỊ HỒNG

NGÔ THỊ MINH HẢI

NGUYỄN THỊ RỒI

LÊ KIM LOAN

BN TNTC

LÊ THỊ PHẤN

BÙI THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ HIỀN

PHẠM THỊ KHÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MINH HẢI

TRẦN THỊ BÍCH LỆ

TRẦN THỊ BÍCH TIỀN

TRẦN THỊ TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ THẢO

ĐOÀN THỊ THÙY DUYÊN

NGUYỄN THỊ QUÝT

PHẠM THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ TRINH

12515

153

12739

77

27

12492

12732

105

12587

12500

12727

134

12702

36

24

12723

12571

12705

12742

12588

12711

12584

12713

12533

72

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/01/2011 


